
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,100,916,922    

1 01/06/2023 Cô Thìn ở Tây Ninh cho 50 kg gạo, 2 thùng mì, 2 thùng nước tương và bánh tráng -                        

2 02/06/2023 Chị Thuý An cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 30,000,000           

3 04/06/2023 Cô Phượng ở Bến Cát cho 9 thùng mì, 4 thùng sữa, bánh và tương ớt -                        

4 06/06/2023 Nu Cuoi 3 Em Den Truong cho vô TK801 6,000,000             

5 07/06/2023 Phòng Lao Động Bến Cát cho 20 phần quà -                        

6  Gia Đình cô chú An Pham ở Stockton, CA, USA cho tiền mặt 10,000,000           

7 15/06/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

8 20/06/2023 Công Ty Phuong Mai cho vô TK801 6,000,000             

9  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 20,000,000           

10 23/06/2023 Chú Hải ở Bàu Bàng cho 100 kg gạo, 5 thùng mì, 20l dầu ăn, 5 kg hạt nêm, 12 kg đường, bánh keo... -                        

11 25/06/2023
Nhóm chị Hoà ở TP Mới Bình Dương cho 75 kg gạo, 5 thùng cháo gói, 5 thùng sữa, bánh 

kẹo
-                        

12  Nhóm Sinh Viên anh Quốc Anh cho tiền mặt 2,500,000             

13  
Gia đình chú Linh ở Mỹ Phước 2, Bến Cát cho 3 bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 bộ sách GK lớp 

2
-                        

14  Bạn chú Lương cho tiền mặt 1,000,000             

15 26/06/2023 Hiếu lãnh học bổng 1,000,000             

16  Cô Loan Quán Đồng Quê ở Bến Cát cho 2 thùng bột giặt -                        

17 27/06/2023 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 3,000,000             

18 30/06/2023 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 2,955                    

Tổng Trong kỳ 79,702,955           

Tổng Cuối kỳ 12,180,619,877    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,338,166,537    

1 01/06/2023 Chi tiền chợ 843,000                

2 02/06/2023 Chi tiền chợ 646,000                

3  Chi tiền mua đồ nấu chè 175,000                

4 03/06/2023 Chi tiền chợ 845,000                

5 04/06/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

6  Chi tiền chợ 768,000                

7  Chi tiền photo tài liệu văn 220,000                

8 05/06/2023 Chi tiền photo tài liệu tiểu học 350,000                

9  Chi tiền thuốc Huin 616,000                

10  Chi tiền chợ 875,000                

11 06/06/2023 Chi tiền mua nước suối 95,000                  

12  Chi tiền chợ 869,000                

13 07/06/2023 Chi tiền mua bóng đèn,  cắt sắt, thước dây 172,000                

14  Chi tiền mua bàn chải sắt, kính trong, cọ 320,000                

15  Chi tiền xăng 50,000                  

16  Chi tiền sửa máy tính phòng máy 300,000                
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17  Chi tiền chợ 650,000                

18 08/06/2023 Đưa A Trung mua đồ làm khung chắn muỗi 1,000,000             

19  Chi tiền sửa máy in phòng máy 500,000                

20  Chi tiền mua ốc vít 13,000                  

21  Chi tiền gas 280,000                

22  Chi tiền xe lấy bơ 100,000                

23  Chi tiền chợ 991,000                

24 09/06/2023 Chi tiền mua chốt cửa, xi măng 82,000                  

25  Chi tiền xăng 50,000                  

26  Chi tiền chợ 824,000                

27 10/06/2023 Chi tiền mua băng keo 58,000                  

28  Chi tiền chợ 842,000                

29  Điện thoại 801,447                

30 11/06/2023 Chi tiền chợ 657,000                

31 12/06/2023 Chi tiền mua tắc kê, keo 15,000                  

32  Chi tiền xăng 50,000                  

33  Chi tiền chợ 867,000                

34 13/06/2023 Chi tiền mua sách giáo khoa lớp 7 1,859,000             

35  Chi tiền photo sách luyện viết cấp I 369,000                

36  Chi tiền chợ 986,000                

37  Điện 4,866,226             

38  Cá biển 2,300,000             

39 14/06/2023 Chi tiền nạp mực máy in VP 70,000                  

40  Chi tiền chợ 875,000                

41 15/06/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

42  Chi tiền mua đường 268,000                

43  Chi tiền chợ 1,095,000             

44 16/06/2023 Chi tiền rác tháng 4,5,6 300,000                

45  Chi tiền mua trứng 135,000                

46  Chi tiền chợ 758,000                

47 17/06/2023 Chi tiền học sinh nam đá banh 150,000                

48  Chi tiền xăng 50,000                  

49  Chi tiền thuốc cho Huin 500,000                

50  Chi tiền chợ 637,000                

51 18/06/2023 Chi tiền mua 3 thuyền gỗ 543,000                

52  Chi tiền chợ 898,000                

53 19/06/2023 Chi tiền gas 280,000                

54  Chi tiền điện thoại bàn 31,000                  

55  Chi tiền chợ 956,000                

56 20/06/2023 Chi tiền mua cám cá 40,000                  

57  Chi tiền mua bọc rác lớn 150,000                

58  Chi tiền làm CCCD cho 3 em 100,000                

59  Lấy hàng cho Thầy 283,000                

60  Chi tiền chợ 895,000                

61 21/06/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

62  Chi tiền chợ 917,000                

63 22/06/2023 Chi tiền mua ổ khóa 105,000                

64  Chi tiền chợ 825,000                

65 23/06/2023 Chi tiền mua keo,ống, van sửa máy bơm 190,000                

66  Chi tiền chợ 876,000                

67  Chi tiền xe A Trươnh về quê 500,000                

68 24/06/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

69  Chi tiền mua nguyên liệu nấu chè 176,000                

70  Chi tiền khâu vết thương + thuốc cho học sinh Thắng 401,000                

71  Chi tiền chợ 1,255,000             

72 25/06/2023 Chi tiền mua nước suối 90,000                  

73  Chi tiền mua cano điều khiển 120,000                

74  Chi tiền chợ 855,000                

75 26/06/2023 Chi tiền gas 280,000                

76  Chi tiền xăng 50,000                  

77  Chi tiền chợ 768,000                

78 27/06/2023 Chi tiền mua 2 máy bay điểu khiển 393,000                



79  Chi tiền chợ 724,000                

80  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

81 28/06/2023 Chi tiền mua 2 máy bay điểu khiển 493,000                

82  Chi tiền chợ 975,000                

83 29/06/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

84  Chi tiền mua kéo cắt cỏ giả 120,000                

85  Chi tiền mua dây thừng 120,000                

86  Chi tiền mua cơm (đi làm vườn) 140,000                

87  Chi tiền xăng (Dream) 20,000                  

88  Chi tiền chợ 983,000                

89 30/06/2023 Chi tiền chợ 975,000                

90  Chi tiền mua cano điều khiển 385,000                

91  Lương chị Thao 5,000,000             

 Lương cô Thảo 7,000,000             

 Lương cô Hân 7,000,000             

 Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 71,337,673           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,109,282,204    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,109,282,204    


